
1. Chỉ số phát tri ển công nghiệp

Đơn vị tính: %

Tháng 12/2013 Tháng 1/2013

Tổng số 86,3 101,4
A. Công nghiệp khai khoáng 91,4 85,8
B. Công nghiệp chế biến, chế tạo 86,0 101,1
SX chế biến thực phẩm 99,8 98,3
SX đồ uống 91,8 109,0
SX các sản phẩm thuốc lá 91,3 108,4
Dệt 81,0 101,7
SX trang phục 98,9 112,8
SX da và các SP. có liên quan 105,5 101,6
SX giấy và SP. từ giấy 102,4 119,2

In, sao chép các bản ghi các loại 72,7 102,0

SX hóa chất và SP. hóa chất 73,7 110,0
SX thuốc, hoá dược và dược liệu 99,0 91,0
SX các sản phẩm từ cao su và plastic 89,1 103,4

SX SP từ khoáng phi kim loại 80,7 104,7
SX kim loại 82,5 49,5
SX SP từ kim loại đúc sẵn 94,2 163,2
SX SP điện tử, máy vi tính và SP. quang học 76,8 78,9
SX thiết bị điện 84,9 105
SX máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 86,6 92,4
SX xe có động cơ 72,4 99,5
SX phương tiện vận tải khác 79,8 141,4
SX giường, tủ, bàn, ghế 54,6 89,8
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 94,9 114
D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
nước và điều hòa không khí

100,5 112,2

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải

102,4 123,0

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 97,9 104,4
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế 102,4 171,1
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 138,5 110,2

Tháng 1/2014 so với
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2. Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp

Tháng 
12/2013

Tháng 
1/2013

Đá xây dựng các loại (1000 m3) 135,1 91,4 85,8
Sữa hoặc kem đặc có hoặc không có 
đường (1000 tấn) 13,0 82,1 117,1
Bia chai, lon (triệu lít) 100,4 95,2 108,8
Thuốc lá điếu (triệu bao) 152,9 91,3 108,4
Vải (triệu m2) 17,2 72,0 99,3
Quần áo các loại trừ quần áo thể thao 
(triệu cái) 96,1 99,4 115,4
Giày dép thể thao (1000 đôi) 14.971,6    106,4 102,5
Sổ sách, vở, giấy và các SP bằng giấy 
chưa phân vào đâu (1000 tấn) 84,6 99,5 109,7
Phân khoáng hoặc phân hoá học (1000 
tấn)

70,5 61,0 113,3
Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy 
rửa (1000 tấn) 99,0 75,2 131,2
Bao bì đóng gói bằng plastic (1000 tấn) 60,8 92,9 99,6
Xi măng (1000 tấn) 639,7 82,4 110,1
Sát, thép các loại (1000 tấn) 26,6 81,5 61,2
Tivi (1000 cái) 177,4 81,0 121,4
Điện thương phẩm (triệu Kwh) 1.449,0 96,3 107,6
Nước uống (triệu m3) 39.580,3 97,9 104,4

% so sánh tháng 1/2014 với
Ước tháng

 1/2014
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3. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ và xuất nhập khẩu hàng hóa

Tháng 
12/2013

Ước tháng 
1/2014

Tháng 
12/2013

Tháng 
1/2013

55.769,2 59.490,3 106,7 118,2

Kinh tế nhà nước 8.509,2 8.881,7 104,4 129,8
Kinh tế ngoài nhà nước 44.623,4 47.831,7 107,2 116,2
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2.636,6 2.776,9 105,3 119,3

* Phân theo ngành hoạt động
Trong đó:

Thương nghiệp 45.384,6 48.815,7 107,6 120,7
Khách sạn, nhà hàng 5.849,4 6.104,9 104,4 112,3
Du lịch lữ hành 1.206,2 1.179,7 97,8 81,6

2 . Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 2.444,8 2.393,2 97,9 89,7
Kinh tế nhà nước 722,1 687,4 95,2 81,0
Kinh tế ngoài nhà nước 785,6 800,7 101,9 95,7
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 937 905 96,6 92,0

Kim ngạch XK không kể dầu thô 1.853,2 1.913,2 103,2 98,8

3. Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD) 2.392,9 2.275,7 95,1 111,1
Kinh tế nhà nước 226,1 223,0 98,6 167,3
Kinh tế ngoài nhà nước 1.295,1 1.246,1 96,2 108,5
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 871,7 806,6 92,5 105,1

1. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ (tỷ đồng)

Thực hiện % so sánh tháng 1/2014 với
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4. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá USD tháng 1 năm 2014

Đơn vị tính: %

Tháng 1 năm 
2013

Tháng 12 năm 
2013

1. Chỉ số giá tiêu dùng 105,16 100,40

Ăn và dịch vụ ăn uống 102,10 100,16
  Trong đó: Lương thực 97,38 100,33
                  Thực phẩm 104,23 100,19
                  Ăn uống ngoài gia đình 101,32 100,04
Uống và thuốc lá 104,88 100,14
May mặc, mũ nón giày dép 103,09 100,56
Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 104,34 101,20
Thiết bị và đồ dùng gia đình 102,04 100,26
Dược phẩm và dịch vụ  y tế 99,55 99,88
Giao thông 104,10 101,24
Bưu chính viễn thông 99,15 100,00
Giáo dục 157,76 100,00
Văn hoá và giải trí 100,79 100,03
 Hàng hóa và dịch vụ khác 100,96 100,48
2. Chỉ số giá vàng 76,05 98,63
3. Chỉ số giá USD 101,38 99,96

Tháng 1 năm 2014 so
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5. Doanh thu vận tải và hàng hoá thông qua cảng 

Tháng 
12/2013

Ước 
tháng 
1/2014

Tháng 
12/2013

Tháng 
1/2013

1. Doanh thu vận tải hàng hoá (tỷ đồng) 3.821,2 3.935,5 103,0 122,4
Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 491,4 495,3 100,8 103,6
Ngoài nhà nước 3306,1 3415,7 103,3 125,8
Có vốn nước ngoài 23,7 24,5 103,3 116,7

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 2111,1 2221,5 105,2 124,3

Đường sông 373,2 360,7 96,6 126,8
Đường biển 1328,3 1345,3 101,3 118,6

2. Doanh thu vận tải hành khách (tỷ đồng) 1581,0 1681,5 106,4 133,3
Chia theo thành phần kinh tế

Nhà nước 111,1 118,3 106,5 107,6
Ngoài nhà nước 1266,3 1367,6 108,0 142,4
Có vốn nước ngoài 203,7 195,7 96,1 102,6

Chia theo ngành vận tải
Tr.đó: Đường bộ 1376,0 1484,5 107,9 138,8

Đường sông 27,6 29,8 108,0 123,4
Đường hàng không 177,351 167 94,2 100,0

7.343,9 6.850,4 93,3 114,5

Cảng biển 6.775,3 6.664,9 98,4 113,5
Cảng sông 568,6 185,6 32,6 165,9

4. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng 
(tấn)

Thực hiện % so sánh tháng 1/2014 với
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6. Thu chi ngân sách và  hoạt động ngân hàng 

Tháng 
12/2013

Ước tháng 
1/2014

Tháng 
12/2013

Tháng 
1/2013

1. Ngân sách
1.1 Thu ngân sách Nhà nước 22.016,0 104,3
Trong đó:

Thu nội địa 15.070,0 115,8

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.000,0 78,4

Thu từ dầu thô 2.800,0 100,9

1.2 Thu ngân sách địa phương 4.520,0 101,5

1.3. Chi ngân sách địa phương 3.791,6 133,7

(Kể cả tạm ứng)

Trong đó: Chi đầu tư phát triển

2. Ngân hàng (số dư đầu kỳ)

2.1. Tổng nguồn huy động (tỷ đồng) 1.170.838 103,8 114,4
Tr.đó: Tiền gửi tiết kiệm 632.362 102,2 122,2

2.2. Tổng dư nợ (tỷ đồng) 952.866 102,3 109,0
Tr. đó: Dư nợ ngắn hạn 522.836 103,2 107,8

% so sánh tháng 1/2014 vớiThực hiện 
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